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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm H ng Xuyên 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông  ạ B u  h  ng 

     Ông H   inh Ch   

- Thư ký phiên toà: Bà Ng   h   h m - Là  h     viên  oà án nh n   n 

thành phố Cà  au, tỉnh Cà  au. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở  òa án nh n   n thành phố Cà  au 

xét x  s  thẩm vụ án   n s  thụ l  số 440/2022/TLST-DS ngày 03 tháng 10 năm 

2022, theo Quyết   nh   a vụ án ra xét x  số 340/2022/QĐXXS -DS ngày 01 

tháng 11 năm 2022, v  việc “ ranh chấp h p   ng vay và tranh chấp  hác v    n 

s ” giữa: 

- Nguyên đơn: Bà  r  ng  h  A, sinh năm 1978 (C  m t) 

Đ a chỉ:  p B, x  Đ, thành phố C, tỉnh Cà  au. 

- Bị đơn: 1. Bà  r n  h  H, sinh năm 1979    ng m t ; 

                2. Ông Hà  ăn B, sinh năm 1978 (V ng m t ;  

C ng   a chỉ:  p Cái N, x  Đ, thành phố C, tỉnh Cà  au.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và đ  c    sung 

tại phiên t a, nguyên đơn  à Tr ơng Thị A trình  ày:  ào ngày 16/7/2021  m l ch 

v  ch ng  à  r n  h  H và  ng Hà  ăn B c  m  n t i số ti n 40.000.000   ng 

nh ng  ến nay ch a trả. 

Ngoài ra, giữa t i và  à H c  th a thu n giao   ch liên quan  ến các ph n hụi 

nh  sau: 

+ D y hụi c a  à L   h  S  ấp  h y   , x   , huyện Đ  mở ngày 16/7/2021 

 m l ch c  01   y 01 triệu và 01   y 02 triệu, m i   y c  31 ch ng, t i   ng tên v  

  m cho  à H v  01 ch ng 01 triệu   ng và 01 ch ng 02 triệu   ng và   u hốt 

  u, số ti n    hụi hốt  o l u quá t i  h ng nh  r .   ng số ti n  à H phải   ng 

hụi chết  ối v i 02 ch ng hụi này là 90.000.000   ng. 

    i c    ng tên v  hụi   m cho  à H hụi  o  à     h  Ch  ấp C, x  Đ, 



2 

 

thành phố C  hụi ngày 10.000   ng/ch ng/ngày, hụi  hui ngày 10/4/2022  m l ch, 

t ng c ng 270 ch ng, t i v    m  à H 30 ch ng và hốt   u.   ng số ti n hụi chết 

 à H phải   ng là 72.000.000   ng. 

Đối v i 02 ph n hụi trên, t ng số ti n hụi  à H phải   ng là 162.000.000 

  ng,  hi v  hụi giữa t i và  à H c  th a thu n m i ngày  à H   a t i 400.000 

  ng    trả ti n 02 ph n hụi trên nh ng  à H   a  h ng   y   .   nh  ến ngày 

10/7/2022  m l ch  à H      a là 18.600.000   ng. Nh  v y số ti n hụi  à H còn 

n  là 162.000.000  – 18.600.000  =  143.400.000 . 

Ngoài ra trong th i gian này  à H c  v  hụi  o  à Lê H ng M  ấp C, x  Đ  

làm ch , hụi 500.000 /tháng, hụi g m 55 ch ng,  à H v  04 ch ng. Bà H    hốt 

01 ch ng,  o c n ti n nh ng ch  hụi  h ng cho hốt nên  à H  êu  án lại cho t i 03 

ch ng v i số ti n là 38.400.000 , việc mua  án hụi  h ng c  th ng qua ch  hụi, 

sau    t i c  hốt    c 01 ch ng nh n ti n lại t   à H    c 12.800.000   ng,  ối 

tr  th   à H còn n  t i 25.600.000   ng.  

T ng số ti n hụi và vay v  ch ng  à H còn n  t i là 143.400.000    

40.000.000    25.600.000  = 209.000.000 .  

* Tại  ản t  khai  lời trình  ày trong quá trình giải quyết vụ án  ị đơn  à 

Tr n Thị H trình  ày:  

Đối v i ti n vay:   i c  vay c a  à A số ti n 40.000.000  vào ngày 

16/7/2021  m l ch nh  giấy n   à A cung cấp, tuy nhiên ti n này m c    trong 

giấy ghi  h ng lấy l i nh ng  à A c  t nh l i, m i ngày t i   ng cho  à A 400.000 

  ng ti n l i, số ti n này t i    trả    hết hiện  h ng còn n  nh ng  o trả xong t i 

quên lấy giấy n  lại. 

Đối v i ti n hụi tháng c a  à S, t i c  nh   à A v    m 01 ch ng 01 triệu 

  ng và 01 ch ng 02 triệu   ng, m i   y c  31 ch ng và t i xin hốt   u. Số ti n 

   hụi và số ti n hốt hụi t i  h ng nh  r .  i n hụi chết t i phải   ng trả cho  à A 

 ối v i 02 ch ng v    m ch   à S  ng là 90.000.000   ng. 

Đối v i ph n hụi ngày c a  à Ch, t i c  nh   à A v    m hụi ngày, 10.000 

  ng/ngày,  hui ngày 10/4/2022 al, t ng c ng 270 ch ng, nh   à A v    m t i 30 

ch ng và hốt   u. Số ti n    hụi và số ti n hốt hụi t i  h ng nh  r . Số ti n hụi 

chết t i phải trả cho  à A là 72.000.000 . 

Đối v i hụi  à  , t i c  v  hụi  à    04 ch ng hụi 500.000 /tháng, t ng 

c ng c  hụi 55 ch ng, t i c  hốt 01 ch ng và c   án cho  à A 03 ch ng v i số ti n 

là 38.400.000 ,    nh n   . Sau     à    c  giao ti n hụi  à A hốt cho t i và t i 

c  nh n và   a lại cho  à A là 12.800.000 . Đối v i ph n hụi  à   , t i   ng   

 ối tr  và còn n   à A số ti n là 25.600.000 . 

 iệc th a thu n nh  v  hụi   m và mua  án hụi là giữa t i và  à A,  h ng c  

th ng qua các ch  hụi là  à S,  à Ch và  à   mà chỉ là th a thu n riêng giữa t i và 

 à A. Hiện t i thống nhất số ti n liên quan  ến hụi t i còn thiếu  à A  ối v i các 

  y hụi trên là 90.000.000  72.000.000  25.600.000 = 187.600.000 . 

  i và  à A th a thu n m i ngày t i g p ti n      ng hụi chết lại cho  à A 

400.000 /ngày,   t   u trả t  ngày 10/4/2022 al, t i      a  à A    c 03 tháng, 

v i số ti n là 36.000.000 .  iệc   a ti n t i  h ng c  ghi  iên nh n c ng  h ng c  

s  sách g  th o   i.   i còn n  162.000.000 -36.000.000  = 126.000.000 . 
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  ng số ti n hụi t i còn n   à A là 187.600.000 – 36.000.000  

=151.600.000 .  

 iệc tham gia hụi và vay  ng B hoàn toàn  h ng  iết, t i tham gia hụi và vay 

   xoay vốn  u n  án, nh ng mục   ch c ng nh m phục vụ cu c sống c a gia 

  nh. Hiện nay t i và  ng B v n còn là v  ch ng. Nay t i   ng    ng B c ng c  

trách nhiệm trả n  cho nguyên   n. 

  Đối v i  ng Hà  ăn B       c  òa án th ng  áo thụ l  v  n i  ung yêu c u 

 hởi  iện c a  à  r  ng  h  A nh ng  ến nay  ng B v n  h ng g i cho  oà án 

văn  ản ghi    iến c a m nh  ối v i yêu c u  hởi  iện c a  à A. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu c  trong h  s  vụ án    c thẩm tra tại phiên 

tòa, H i   ng xét x  nh n   nh: 

[1]    quan hệ pháp lu t tranh chấp và thẩm quy n giải quyết:  ranh chấp 

giữa nguyên   n và      n    c xác   nh là tranh chấp h p   ng vay và tranh 

chấp  hác v    n s . Đối v i ph n giao   ch liên quan  ến hụi mà các  ên tr nh 

 ày v    m và mua  án hụi v i nhau là  o hai  ên t  th a thu n,  h ng c  th ng 

qua ch  hụi nên m c    giao   ch giao nh n ti n giữa nguyên   n và      n c  xảy 

ra th c tế nh ng  h ng phải là giao   ch hụi th o quy   nh tại Đi u 471 B  lu t 

D n s  và Ngh    nh 19/2019/NĐ-CP c a Ch nh ph  quy   nh v  h , hụi,  iêu, 

ph  ng,   ng th i hai  ên    thống nhất n  v i nhau nên  ối v i các giao   ch này 

   c xác   nh là tranh chấp  hác v    n s  và thu c thẩm quy n giải quyết c a 

 òa án. B    n là  à  r n  h  H và  ng Hà  ăn B c  n i c  trú tại x  Đ nh B nh, 

thành phố Cà  au, tỉnh Cà  au nên vụ án thu c thẩm quy n c a  oà án nh n   n 

thành phố Cà  au th o quy   nh tại Đi u 26, Đi u 35, Đi u 39 c a B  lu t  ố 

tụng   n s .  

[2]    s  v ng m t c a    ng s : Ông Hà  ăn B,  à  r n  h  H       c 

tống  ạt h p lệ    tham gia phiên tòa xét x   ến l n th  hai nh ng  ng B,  à H 

v ng m t  h ng r  l   o. Do   ,  òa án tiến hành xét x  vụ án v ng m t  ng B,  à 

H th o quy   nh tại Đi u 227, 228 B  lu t  ố tụng   n s . 

[3] Xét n i  ung tranh chấp, H i   ng xét x  thấy r ng th o l i tr nh  ày c a 

nguyên   n,      n trong quá tr nh giải quyết vụ án và tại phiên tòa th  hiện việc 

các    ng s  giao   ch th ng qua việc nh  v  hụi   m và mua  án hụi là th c tế 

c  xảy ra và việc giao   ch giữa hai  ên là t  nguyện th a thu n,  h ng th ng qua 

ch  hụi và các ch  hụi c ng  h ng hay  iết. Quá tr nh giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa  à A và  à H   u th a nh n c  việc nh  v  hụi   m và th a thu n mua  án hụi 

nh ng   u  h ng th ng qua các ch  hụi là  à Choáng,  à S  ng và  à H, các ch  

hụi  h ng hay  iết và hai  ên thống nhất  ối tr  th o     à H còn n  số ti n liên 

quan  ến hụi là 187.000.000 .  ấn    này    c các  ên th a nh n nên  h ng phải 

ch ng minh và kh ng c n thiết   a  à Ch,  à S,  à M vào tham gia tố tụng v i t  

cách là ng  i c  quy n l i, ngh a vụ liên quan trong vụ án. 

Trong số ti n th a thu n liên quan  ến hụi trên c  ph n l i hụi nh ng các 

   ng s   h ng xác   nh cụ th   ối v i t ng ph n hụi và l i hụi   ng th i hai  ên 
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   thống nhất n  v i nhau,  h ng yêu c u nên H i   ng xét x   h ng   t ra x m 

xét.  

 4  Đối v i  hoản ti n vay 40.000.000   ng,  à A xác   nh  hoản vay  h ng 

c  l i và  à H th a nh n c  vay nh   iên nh n nh ng vay c  l i và    trả xong. 

Xét thấy tại Biên nh n ngày 16/7/2021 th  hiện,  à H c  vay số ti n là 40.000.000  

và th a thu n  h ng c  l i. Bà H cho r ng c  th a thu n l i và    trả xong nh ng 

 h ng cung cấp    c ch ng c  g  ch ng minh số ti n này    trả xong nên phải 

gánh ch u h u quả c a việc  h ng ch ng minh cho việc trả số n  trên. Do   , việc 

nguyên   n  hởi  iện yêu c u      n trả số ti n này là c  c  sở chấp nh n. 

 5  Đối v i số ti n      n    trả, cả  à A và  à H   u tr nh  ày r ng t  các 

th a thu n giao   ch liên quan  ến hụi trên, giữa hai  ên c  th a thu n  à H trả 

m i ngày là 400.000  ng. Nguyên   n cho r ng  à H c  trả nh ng  h ng trả   y 

  , m i l n trả   u c  ghi vào s   o  à H cất giữ, t ng c ng  à H trả    c 

18.600.000 . Bà H cho r ng    trả    c 3 tháng v i số ti n là 36.000.000  nh ng 

 h ng   a ra ch ng c  ch ng minh. Xét thấy  ối v i số ti n    trả các  ên tr nh 

 ày  h ng thống nhất và  h ng ai   a ra ch ng c  g  ch ng minh cho l i tr nh  ày 

c a m nh.    v y, c n chấp nh n s  th a nh n c a nguyên   n v i số ti n 

18.600.000   ng là ph  h p. 

   những ph n t ch trên, việc nguyên   n yêu c u      n trả số ti n 

(187.600.000    40.000.000   - 18.600.000  = 209.000.000  là c  c  sở nên    c 

chấp nh n. 

[6     trách nhiệm thanh toán,  à A và  à H   u tr nh  ày thống nhất  hi 

th a thu n vay và th a thu n giao   ch liên quan  ến hụi   u  o  à H   ng ra th c 

hiện giao   ch v i  à A,  ng B  h ng    vào các  iấy t  liên quan  ến hụi và vay. 

Song  à A yêu c u  ng B c ng c  trách nhiệm thanh toán v   hi thoả thu n giao 

  ch liên quan  ến hụi, hốt hụi và vay ti n th   ng B và  à H là v  ch ng. Đ ng 

th i  à H c ng xác   nh m c     ng B  h ng  iết giao   ch giữa  à và  à A nh ng 

số ti n vay và hụi  à   u s   ụng vào phục vụ cu c sống gia   nh nên  à   ng   

 ng B c ng c  trách nhiệm trả n  cho  à A. Đối v i  ng B quá tr nh giải quyết 

 h ng c     iến g  v  yêu c u  hởi  iện c a nguyên   n. Xét thấy những ch ng c  

th  hiện tại h  s  và l i tr nh  ày c a các    ng s  trong quá tr nh giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa  h ng th  hiện  à H tham gia hụi và vay ti n là    s   ụng riêng 

cho cá nh n và  o  hoản n  phát sinh trong th i    h n nh n nên việc yêu c u  ng 

B c ng c  trách nhiệm thanh toán n  là c  c  sở.  

[6]    án ph : B    n phải ch u án ph  do yêu c u  hởi  iện c a nguyên   n 

   c chấp nh n th o quy   nh. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3 và  hoản 14 Đi u 26,  i m a  hoản 1 Đi u 35,  i m a  hoản 

1 Đi u 39, Đi u 147, Đi u 186, Đi u 227, 228, 273 c a B  lu t Tố tụng   n s ; 

Áp  ụng Đi u 351, 463 và 466 B  lu t D n s ; Đi u 37 Lu t H n nh n và 

gia   nh; 



5 

 

Áp  ụng Đi u 26 Ngh  quyết số 326/2016/UB  QH14 quy   nh v  m c 

thu, miễn, giảm, thu, n p, quản l  và s   ụng án ph  và lệ ph   òa án. 

Tuyên xử:  

 1. Chấp nh n yêu c u  hởi  iện c a  à  r  ng  h  A. 

Bu c  à  r n  h  H và  ng Hà  ăn B thanh toán cho  à  r  ng  h  A số 

ti n 209.000.000   ng  Hai tr m l  ch n triệu đ ng . 

Kể từ ngày  à Tr ơng Thị A có đơn yêu c u thi hành án   à Tr n Thị H và 

 ng Hà V n B kh ng t  nguyện thi hành xong  thì phải trả thêm khoản lãi phát 

sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân s  n m 

2015 t ơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

2. Án ph    n s  s  thẩm c  giá ngạch: 

  Bà  r n  h  H và  ng Hà  ăn B phải ch u là 10.450.000   ng  ch a n p .  

Bà  r  ng  h  A  h ng phải ch u. Bà  r  ng  h  A       n p số ti n tạm 

 ng án ph  là 5.235.000   ng th o  iên lai thu số 0001997 ngày 03/10/2022 tại Chi 

cục  hi hành án   n s  thành phố Cà  au,    c nh n lại toàn   .  

Tr ờng h p bản án đ  c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân s  thì ng ời đ  c thi hành án dân s   ng ời phải thi hành án dân s  có quyền 

thỏa thuận thi hành án  quyền yêu c u thi hành án  t  nguyện thi hành án hoặc bị 

c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6  7  7a  7  và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; thời hiệu thi hành án đ  c th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân s .                                

Bà A c  quy n  háng cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày    t  ngày tuyên án. 

Bà H,  ng B c  quy n  háng cáo  ản án    t  ngày nh n    c  ản án ho c ngày 

 ản án    c niêm yết.  

Nơi nhận: 

-  AND tỉnh Cà  au; 

-   SND thành phố Cà  au; 

- Chi cục  HADS thành phố Cà  au; 

- Các    ng s ;  

- H  s  vụ án; 

- L u. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

                         

 

Phạm Hồng Xuyên 

 

 

  

 


